
	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: KẾ TOÁN - 2018 CĐCĐ SÓC TRĂNG (ST1820N1)
T7 & CN - Chương trình 2018
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Thầy Long_0939004727_Nơi học: CĐCĐ Sóc Trăng
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT451
	Luận văn tốt nghiệp kế toán
	10
	Sinh viên phải thực hiện theo kế hoạch 
luận văn hệ VLVH đăng trên web Khoa Kinh tế (ce.ctu.edu.vn)


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	
	
	

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	
	
	

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	
	
	

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	
	
	

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	
	Nghỉ lễ 2.9
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	
	
	

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	
	
	

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	
	
	

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	
	
	

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	
	
	

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	
	
	

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	
	
	

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	
	
	

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	
	
	

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	
	
	

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	
	
	

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	
	
	

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	
	
	

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	
	
	

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	
	
	

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	
	
	

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	
	
	

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	
	
	






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: KẾ TOÁN - 2019 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC1920N1)
Ban đêm - Chương trình 2018
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Đạt_0974936772_Nơi học: 102/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT127
	Kế toán quản trị 2
	3
	 2496
	Hồ Hữu Phương Chi
	 0932191289
	 

	  2
	KT275
	Anh văn chuyên ngành TC - KT
	3
	2311
	Phạm Lan Anh
	0918402662
	

	3
	KT222
	Phân tích báo cáo tài chính
	2
	 2117
	Lê Tín 
	  0979402304
	 

	4
	KT434
	Chuyên đề kế toán
	2
	Sinh viên phải thực hiện theo kế hoạch 
chuyên đề  hệ VLVH đăng trên web Khoa Kinh tế (ce.ctu.edu.vn)

	5
	KT375
	Kế toán và khai báo thuế
	2
	 2117
	Lê Tín 
	 0979402304
	 

	6
	KT371
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	2
	2495
	Lê Trần Phước Huy 
	0939391578
	 

	7
	KT363
	Quản trị văn phòng
	2
	1755
	Nguyễn Thị Kim Hà
	 0939376611
	

	8
	KT373
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	1987
	Trần Quế Anh 
	0913618961 
	 


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4
	Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	T
	Kế toán quản trị 2
	Kế toán quản trị 2

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	T
	Kế toán quản trị 2
	Kế toán quản trị 2

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	T
	Kế toán quản trị 2
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	T
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	T
	Thi
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	T
	
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	T
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	T
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Kế toán hành chính sự nghiệp (thi 22/9)

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	T
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	T
	Thi
	Kế toán và khai báo thuế

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	T
	
	Kế toán và khai báo thuế

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	T
	Quản trị văn phòng
	Kế toán và khai báo thuế

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	T
	Quản trị văn phòng
	

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	T
	Quản trị văn phòng
	Phân tích báo cáo tài chính

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	T
	Thi
	Phân tích báo cáo tài chính

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	T
	Anh văn chuyên ngành TC - KT
	Phân tích báo cáo tài chính

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	T
	Anh văn chuyên ngành TC - KT
	

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	T
	Anh văn chuyên ngành TC - KT
	

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	T
	Anh văn chuyên ngành TC - KT
	

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	T
	Anh văn chuyên ngành TC - KT
	

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	T
	Thi
	

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	T
	
	

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	T
	
	






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: QTKD - 2019 ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT1922N1)
T7 & CN - Chương trình 2018
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Thầy Khoa_0917273266_Nơi học: ĐH KT CN Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT207
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	3
	2709
	Huỳnh Hữu Thọ
	 0939773889
	

	2
	KT425
	Anh văn thương mại 1
	3
	1634
	Lê Kim Thanh
	0919056863
	

	3
	KT204
	Quản trị nguồn nhân lực
	3
	1631
	Ngô Mỹ Trân
	 0918555863
	

	4
	KT337
	Thương mại điện tử
	2
	2283
	Lê Thị Ngọc Vân
	 0914920988
	

	5
	KT358
	Quản trị quan hệ khách hàng
	2
	1877
	Lê Thị Thu Trang
	 0946934323
	

	6
	KT316
	Kinh doanh quốc tế
	3
	1470
	Võ Văn Dứt
	 0918549474
	Các tuần còn lại GVGD tự sắp xếp

	7
	KT361
	Quản trị thương hiệu
	3
	2710
	Khưu Ngọc Huyền
	 0945954925
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	S,C
	Quản trị quan hệ khách hàng- Trang
	Thương mại điện tử - Vân

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	S,C
	Quản trị quan hệ khách hàng- Trang
	Thương mại điện tử - Vân

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	S,C
	Quản trị quan hệ khách hàng- Trang
	Thương mại điện tử - Vân

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	S,C
	Kinh doanh quốc tế
	Kinh doanh quốc tế

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	S,C
	Nghỉ lễ 2.9
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	S,C
	
	

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	S,C
	Mô phỏng tình huống trong KD - Thọ
	Mô phỏng tình huống trong KD - Thọ

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	S,C
	Mô phỏng tình huống trong KD - Thọ
	Mô phỏng tình huống trong KD - Thọ

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	S,C
	Mô phỏng tình huống trong KD - Thọ
	

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	S,C
	
	

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	S,C
	Quản trị nguồn nhân lực - Trân
	Quản trị nguồn nhân lực - Trân

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	S,C
	Quản trị nguồn nhân lực - Trân
	Quản trị nguồn nhân lực - Trân

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	S,C
	Quản trị nguồn nhân lực - Trân
	

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	S,C
	
	

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	S,C
	
	

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	S,C
	
	

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	S,C
	
	

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	S,C
	
	

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	S,C
	Quản trị thương hiệu - Huyền
	Quản trị thương hiệu - Huyền

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	S,C
	Quản trị thương hiệu - Huyền
	Quản trị thương hiệu - Huyền

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	S,C
	Quản trị thương hiệu - Huyền
	

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	S,C
	Anh văn thương mại 1
	Anh văn thương mại 1

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	S,C
	Anh văn thương mại 1
	Anh văn thương mại 1






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: QTKD - 2019 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC1922N1)
Ban đêm - Chương trình 2018
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Hải_0888834499_Nơi học: 103/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT207
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	3
	540
	Nguyễn Phạm Thanh Nam
	 0918051945
	

	2
	KT425
	Anh văn thương mại 1
	3
	1634
	Lê Kim Thanh
	0919056863
	

	3
	KT204
	Quản trị nguồn nhân lực
	3
	1781
	Châu Thị Lệ Duyên
	 0939566588
	

	4
	KT337
	Thương mại điện tử
	2
	2115
	Lê Trần Thiên Ý
	 0938119798
	

	5
	KT358
	Quản trị quan hệ khách hàng
	2
	1877
	Lê Thị Thu Trang
	 
	đã dạy từ 28/6/22-9/7/22 

	6
	KT316
	Kinh doanh quốc tế
	3
	1782
	Đinh Thị Lệ Trinh
	 0913207212
	

	7
	KT361
	Quản trị thương hiệu
	3
	2710
	Khưu Ngọc Huyền
	 0945954925
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4
	Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	T
	Quản trị thương hiệu-Huyền
	

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	T
	Quản trị thương hiệu-Huyền
	

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	T
	Quản trị thương hiệu-Huyền
	

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	T
	Quản trị thương hiệu-Huyền
	

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	T
	Quản trị thương hiệu-Huyền
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	T
	
	

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	T
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	T
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	T
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	T
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	T
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	T
	Kinh doanh quốc tế- Trinh
	Anh văn thương mại 1

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	T
	Kinh doanh quốc tế- Trinh
	Anh văn thương mại 1

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	T
	Kinh doanh quốc tế- Trinh
	Anh văn thương mại 1

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	T
	Kinh doanh quốc tế- Trinh
	Anh văn thương mại 1

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	T
	Kinh doanh quốc tế- Trinh
	Anh văn thương mại 1

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	T
	Thương mại điện tử - Ý
	Quản trị nguồn nhân lực

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	T
	Thương mại điện tử - Ý
	Quản trị nguồn nhân lực

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	T
	Thương mại điện tử - Ý
	Quản trị nguồn nhân lực

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	T
	
	Quản trị nguồn nhân lực

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	T
	
	Quản trị nguồn nhân lực

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	T
	
	

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	T
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: QTKD - 2020 ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT2022N1)
T7 & CN - Chương trình 2020
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Thầy Khoa_0917279266_Nơi học: ĐH KT CN Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT206
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
	2
	2709
	Huỳnh Hữu Thọ
	 0939773889
	

	  2
	KT104
	Marketing căn bản
	3
	1894
	La Nguyễn Thùy Dung
	 0907745818
	

	3
	KT106
	Nguyên lý kế toán
	3
	 2221
	 Nguyễn Tấn Tài
	 0909488614
	

	4
	KT111
	Tài chính - Tiền tệ
	3
	2594
	Nguyễn Văn Thép
	 0914183690
	

	5
	KT119
	PP tư duy & kỹ năng  giải quyết vấn đề
	2
	1981
	Nguyễn Thị Phương Dung
	 0906686702
	

	6
	ML019
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	 1885
	 Phan Thị Phương Anh
	 0964774062
	

	7
	KT339
	Kế toán quản trị 1
	3
	 1881
	 Nguyễn Thu Nha Trang
	0949629630
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	S,C
	Tài chính - Tiền tệ
	Tài chính - Tiền tệ

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	S,C
	Tài chính - Tiền tệ
	Tài chính - Tiền tệ

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	S,C
	Tài chính - Tiền tệ
	

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	S,C
	Đạo đức kinh doanh & VHDN - Thọ
	Đạo đức kinh doanh & VHDN - Thọ

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	S,C
	Nghỉ lễ 2.9
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	S,C
	Đạo đức kinh doanh & VHDN - Thọ
	

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	S,C
	Marketing CB
	Marketing CB

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	S,C
	Marketing CB
	Marketing CB

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	S,C
	Marketing CB
	

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	S,C
	PPTD&KNGQVĐ
	PPTD&KNGQVĐ

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	S,C
	PPTD&KNGQVĐ
	

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	S,C
	Nguyên lý kế toán
	Nguyên lý kế toán

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	S,C
	Nguyên lý kế toán
	Nguyên lý kế toán

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	S,C
	Nguyên lý kế toán
	Kế toán quản trị 1

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	S,C
	Lịch sử ĐCSVN
	Lịch sử ĐCSVN

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	S,C
	
	Lịch sử ĐCSVN

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	S,C
	
	

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	S,C
	
	

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	S,C
	
	

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	S,C
	
	

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	S,C
	
	






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: QTKD - 2020 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2022N1)
Ban đêm - Chương trình 2020
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Sang_0911929076_Nơi học: 203/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT206
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
	2
	2597
	Nguyễn Minh Cảnh
	 0909855979
	

	  2
	KT104
	Marketing căn bản
	3
	1894
	La Nguyễn Thùy Dung
	 0907745818
	

	3
	KT106
	Nguyên lý kế toán
	3
	 2592
	 Trần Khánh Dung
	 0939600157
	

	4
	KT111
	Tài chính - Tiền tệ
	3
	1988
	Huỳnh Thị Tuyết Sương
	 0907 822760
	

	5
	KT345
	Quản trị chất lượng sản phẩm
	2
	1981
	Nguyễn Thị Phương Dung
	 0906686702
	

	6
	ML019
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	 1885
	 Phan Thị Phương Anh
	 0964774062 
	

	7
	KT339
	Kế toán quản trị 1
	3
	 1881
	 Nguyễn Thu Nha Trang
	0949629630
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4
	Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	T
	     PPTD & KNGQVĐ
	Nguyên lý kế toán

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	T
	PPTD & KNGQVĐ
	Nguyên lý kế toán

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	T
	PPTD & KNGQVĐ
	Nguyên lý kế toán

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	T
	[bookmark: _GoBack]Thi
	Nguyên lý kế toán

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	T
	Nguyên lý kế toán
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	T
	Thi
	Kế toán quản trị 1

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	T
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
	Kế toán quản trị 1

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	T
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
	Kế toán quản trị 1

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	T
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
	Kế toán quản trị 1

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	T
	Thi
	Kế toán quản trị 1

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	T
	Marketing CB
	Thi

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	T
	Marketing CB
	

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	T
	Marketing CB
	

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	T
	Marketing CB
	\\

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	T
	Marketing CB
	

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	T
	Thi
	

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	T
	Lịch sử ĐCSVN
	Tài chính - Tiền tệ

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	T
	Lịch sử ĐCSVN
	Tài chính - Tiền tệ

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	T
	Lịch sử ĐCSVN
	Tài chính - Tiền tệ

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	T
	Thi
	Tài chính - Tiền tệ

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	T
	
	Tài chính - Tiền tệ

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	T
	
	Thi

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	T
	
	






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: KẾ TOÁN - 2020 ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT2020N1)
T7 & CN - Chương trình 2020
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Thầy Khoa_0917279266_Nơi học: ĐH KT CN Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	XH024
	Anh văn căn bản 2 (*)
	3
	 
	 Mời giảng ĐVLK
	 
	

	  2
	KT111
	Tài chính – Tiền tệ
	3
	2594
	Nguyễn Văn Thép
	 0914183690
	

	3
	KT130
	Chuẩn mực kế toán
	3
	 1047
	 Nguyễn Hữu Đặng
	0918181436 
	

	4
	KT373
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	 1987
	 Trần Quế Anh
	0913618961 
	

	5
	ML019
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	3
	 2320
	 Nguyễn Thị Thúy Lựu
	 0358323909
	

	6
	KT119
	PP tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2
	1878
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	 0914110034
	

	7
	KT342
	Kế toán tài chính 2
	3
	 1046
	 Đàm Thị Phong Ba
	 0918432243
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	S,C
	
	PP tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	S,C
	PP tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề
	PP tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	S,C
	
	Tài chính - Tiền tệ

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	S,C
	Tài chính - Tiền tệ
	Tài chính - Tiền tệ

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	S,C
	Nghỉ lễ 2.9
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	S,C
	Tài chính - Tiền tệ
	Tài chính - Tiền tệ

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	S,C
	Chuẩn mực kế toán
	Chuẩn mực kế toán

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	S,C
	Chuẩn mực kế toán
	Chuẩn mực kế toán

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	S,C
	Chuẩn mực kế toán
	Chuẩn mực kế toán

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	S,C
	Lịch sử ĐCSVN
	Lịch sử ĐCSVN

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	S,C
	
	Lịch sử ĐCSVN

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	S,C
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	S,C
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	S,C
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	S,C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	S,C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	S,C
	Kế toán tài chính 2
	

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	S,C
	
	

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	S,C
	
	

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	S,C
	
	

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	S,C
	
	

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	S,C
	
	

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	S,C
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: KẾ TOÁN B2 - 2021 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2120Q1)
Ban đêm - Chương trình 2020
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Trí_0355960792_Nơi học: 104/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT342
	Kế toán tài chính 2
	3
	1046
	Đàm Thị Phong Ba
	0918432243
	

	  2
	KT376
	Kiểm toán 1
	3
	2494
	Đặng Thị Ánh Dương
	0947883905
	

	3
	KT382
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán 
	3
	2221
	Nguyễn Tấn Tài
	0909488614
	

	4
	KT383
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	3
	2516
	Hà Mỹ Trang
	0939919912
	

	5
	KT308
	Quản trị tài chính
	3
	1876
	Trương Thị Bích Liên
	0899030031
	

	6
	KT222
	Phân tích báo cáo tài chính
	2
	2117
	Lê Tín
	0979402304
	

	7
	KT371
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	2
	2495
	Lê Trần Phước Huy
	0939391578
	

	8
	KT198
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	3
	2592
	Trần Khánh Dung
	0939600157
	

	9
	KT454
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	2
	558
	Trần Quốc Dũng
	0918543348
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4
	Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	
	
	

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán 
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán 

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán 
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán 

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	
	Phân tích báo cáo tài chính
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	
	Phân tích báo cáo tài chính
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	
	Phân tích báo cáo tài chính
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	
	Thi
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	
	Thi
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	
	Kế toán tài chính 2
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	
	Kế toán tài chính 2
	Thi

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	
	Kế toán tài chính 2
	Kiểm toán 1

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	
	Kế toán tài chính 2
	Kiểm toán 1

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	
	Kế toán tài chính 2
	Kiểm toán 1

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	
	Thi
	Kiểm toán 1

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	
	
	Kiểm toán 1

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	
	
	Thi

	22
	02/01/23 - 08/01/23
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: QTKD B2 - 2021 ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT2122Q1)
T7 & CN - Chương trình 2020
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Thầy Khoa_0917279266_Nơi học: ĐH KT CN Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT339
	Kế toán quản trị 1
	3
	 1539
	Lê Phước Hương
	 0945142142
	

	  2
	KT346
	Quản trị chiến lược
	3
	2810
	Lê Trung Ngọc Phát
	 0939092126
	

	2
	KT425
	Anh văn thương mại 1
	3
	1634
	Lê Kim Thanh
	0919056863
	

	4
	KT316
	Kinh doanh quốc tế
	3
	2280
	Phạm Lê Đông Hậu
	 0939136799
	

	5
	KT308
	Quản trị tài chính
	3
	1468
	Nguyễn Thị Lương
	 0939348448
	

	6
	KT230
	Quản trị chuỗi cung ứng
	2
	1780
	Nguyễn Phạm Tuyết Anh
	 0939989890
	

	7
	KT201
	Quản trị dự án
	2
	1280
	Lê Tấn Nghiêm
	 0939158158
	

	8
	KT345
	Quản trị chất lượng sản phẩm
	2
	2224
	Lê Thị Diệu Hiền
	 0939613898
	

	9
	KT443
	Chuyên đề Quản trị kinh doanh
	2
	Sinh viên phải thực hiện theo kế hoạch
chuyên đề  hệ VLVH đăng trên web Khoa Kinh tế (ce.ctu.edu.vn)


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	25/07/22 - 31/07/22
	S,C
	Quản trị chất lượng sản phẩm
	Quản trị chất lượng sản phẩm

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	S,C
	Quản trị chất lượng sản phẩm
	Quản trị chất lượng sản phẩm

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	S,C
	Quản trị chuỗi cung ứng
	Quản trị chuỗi cung ứng

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	S,C
	Quản trị chuỗi cung ứng
	Quản trị chuỗi cung ứng

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	S,C
	
	

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	S,C
	Nghỉ lễ 2.9
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	S,C
	Quản trị tài chính
	Quản trị tài chính

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	S,C
	Quản trị tài chính
	Quản trị tài chính

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	S,C
	Quản trị tài chính
	Quản trị tài chính

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	S,C
	Quản trị chiến lược
	Quản trị chiến lược

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	S,C
	Quản trị chiến lược
	Quản trị chiến lược

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	S,C
	Quản trị chiến lược
	

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	S,C
	Kinh doanh quốc tế
	Kinh doanh quốc tế

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	S,C
	Kinh doanh quốc tế
	Kinh doanh quốc tế

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	S,C
	Kinh doanh quốc tế
	

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	S,C
	Quản trị dự án
	Quản trị dự án

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	S,C
	Quản trị dự án
	

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	S,C
	Vĩ mô – thầy Nhựt
	Vĩ mô – thầy Nhựt

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	S,C
	Vĩ mô – thầy Nhựt 
	Vĩ mô – thầy Nhựt

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	S,C
	Anh văn thương mại 1
	Anh văn thương mại 1

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	S,C
	Anh văn thương mại 1
	Anh văn thương mại 1
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: QTKD - 2021 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2122N1)
Ban đêm - Chương trình 2020
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Ngân_0708498641_Nơi học: 202/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT101
	Kinh tế vi mô 1
	3
	1540
	Nguyễn Thúy Hằng
	 0916200076
	

	  2
	ML014
	Triết học Mác-Lênin
	3
	 1544
	 Trần Thị Tuyết Hà
	 0919325675
	

	3
	KL001
	Pháp luật đại cương
	2
	 2218
	 Đoàn Nguyễn Minh Thuận
	 0979198729
	

	4
	QP006
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)
	2
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	5
	QP007
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)
	2
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	6
	QP008
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)
	3
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	7
	QP009
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)
	1
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	8
	XH024
	Anh văn căn bản 2 (*)
	3
	1634
	Lê Kim Thanh
	0919056863
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4
	Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	T
	Kinh tế vi mô
	Kinh tế vi mô

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	T
	Kinh tế vi mô
	Kinh tế vi mô

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	T
	Kinh tế vi mô 
	Triết học Mác-Lênin

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	T
	Triết học Mác - Lênin
	Thi

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	T
	Triết học Mác-Lênin
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	T
	Pháp luật đại cương (PLĐC)
	Pháp luật đại cương

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	T
	Pháp luật đại cương
	Thi - PLĐC

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	T
	Triết học Mác-Lênin
	Triết học Mác-Lênin

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	T
	Thi
	Thi

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	T
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	T
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	T
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	T
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	T
	
	

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	T
	Anh văn căn bản 2 (*)
	Anh văn căn bản 2 (*)

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	T
	Anh văn căn bản 2 (*)
	Anh văn căn bản 2 (*)

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	T
	
	

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	T
	
	

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	T
	
	

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	T
	
	

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	T
	
	

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	T
	
	

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	T
	
	






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: KẾ TOÁN - 2021 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2120N1)
Ban đêm - Chương trình 2020
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Huỳnh_0912133840_Nơi học: 204/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	XH023
	Anh văn căn bản 1 (*)
	4
	1634
	Lê Kim Thanh
	0919056863
	Đã dạy

	  2
	QP006
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)
	2
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	3
	QP007
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)
	2
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	4
	QP008
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)
	3
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	5
	QP009
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)
	1
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	6
	KT108
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	3
	570
	Nguyễn Ngọc Lam
	 0918625526
	Đã dạy

	7
	KT101
	Kinh tế vi mô 1
	3
	1755
	Nguyễn Thị Kim Hà
	 0939376611
	

	8
	KT341
	Kế toán tài chính 1
	3
	 557
	Nguyễn Thị Diệu
	 0939209521
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4
	Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	T
	
	

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	T
	
	

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	T
	
	

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	T
	
	

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	T
	
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	T
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	T
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	T
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	T
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	T
	
	

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	T
	
	

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	T
	
	

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	T
	Kế toán tài chính 1
	

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	T
	Kế toán tài chính 1
	

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	T
	Kế toán tài chính 1
	

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	T
	Kế toán tài chính 1
	

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	T
	Kế toán tài chính 1
	

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	T
	Thi
	

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	T
	Kinh tế vi mô 1
	

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	T
	Kinh tế vi mô 1
	

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	T
	Kinh tế vi mô 1
	

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	T
	Kinh tế vi mô 1
	

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	T
	Kinh tế vi mô 1
	Thi






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: KẾ TOÁN - 2021 CĐCĐ SÓC TRĂNG (ST2120N1)
T7 & CN - Chương trình 2020
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Thầy Long_0939004727_Nơi học: CĐCĐ Sóc Trăng
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	XH023
	Anh văn căn bản 1 (*)
	4
	 
	 Mời giảng ĐVLK
	 
	

	  2
	QP006
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)
	2
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	3
	QP007
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)
	2
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	4
	QP008
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)
	3
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	5
	QP009
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)
	1
	 2134
	 Mai Thế Tuấn
	 0938770579
	

	6
	KT108
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	3
	1898
	Huỳnh Thị Kim Uyên
	 0769783729
	

	7
	KT101
	Kinh tế vi mô 1
	3
	1779
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	 0931045768
	

	8
	KT341
	Kế toán tài chính 1
	3
	 1535
	Nguyễn Thị Hồng Liễu
	 0918504777
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	S,C
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính 1

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	S,C
	Nghỉ lễ 2.9
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	S,C
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính 1

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	S,C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	S,C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	S,C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Kế toán tài chính 1

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	S,C
	
	

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	S,C
	
	

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	S,C
	
	

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	S,C
	
	

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	S,C
	
	

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	S,C
	
	

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	S,C
	
	

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	S,C
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	S,C
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	S,C
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	S,C
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	S,C
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	S,C
	GDQP&AN
	GDQP&AN

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	S,C
	GDQP&AN
	GDQP&AN






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: KẾ TOÁN LT - 2021 CĐCĐ ĐỒNG THÁP (CD2120K1)
T7 & CN - Chương trình 2021
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Cô Ngà_0987000993_Nơi học: CĐCĐ Đồng Tháp
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	ML006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1991
	   Nguyễn Xuân Hương
	 0909344681
	 

	  2
	KT451
	 Luận văn tốt nghiệp kế toán
	10
	 Sinh viên phải thực hiện theo kế hoạch 
luận văn hệ VLVH đăng trên web Khoa Kinh tế (ce.ctu.edu.vn) 

	3
	KT315
	Kế toán ngân sách
	3
	 2593
	 Đinh Thị Ngọc Hương
	 0909027033
	 

	4
	KT128
	Kế toán tài chính 3
	3
	 558
	Trần Quốc Dũng 
	 0918543348
	 

	5
	KT383
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	3
	557 
	Nguyễn Thị Diệu 
	0939209521 
	 


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	S,C
	
	

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	S,C
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	S,C
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	S,C
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	S,C
	Nghỉ lễ 2.9
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	S,C
	Kế toán tài chính 3
	Kế toán tài chính 3

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	S,C
	Kế toán tài chính 3
	Kế toán tài chính 3

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	S,C
	Kế toán tài chính 3
	

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	S,C
	                 Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	S,C
	
	                Tư tưởng Hồ Chí Minh

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	S,C
	
	

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	S,C
	Kế toán ngân sách
	Kế toán ngân sách

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	S,C
	Kế toán ngân sách
	Kế toán ngân sách

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	S,C
	Kế toán ngân sách
	

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	S,C
	
	

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	S,C
	
	

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	S,C
	
	

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	S,C
	
	

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	S,C
	
	

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	S,C
	
	

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	S,C
	
	

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	S,C
	
	

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	S,C
	
	






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: KẾ TOÁN B2 - 2021 ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT2120Q1)
T7 & CN - Chương trình 2021
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Thầy Khoa_0917279266_Nơi học: ĐH KT CN Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT102
	Kinh tế vĩ mô 1
	3
	551
	Quan Minh Nhựt
	 0908356116
	

	  2
	KT339
	Kế toán quản trị 1
	3
	 2496
	 Hồ Hữu Phương Chi
	 0932191289
	

	3
	KT370
	Hệ thống thông tin kế toán 1
	3
	 2495
	Lê Trần Phước Huy 
	0939391578
	

	4
	KT341
	Kế toán tài chính 1
	3
	 2516
	 Hà Mỹ Trang
	 0939919912
	

	5
	KT373
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	 1987
	Trần Quế Anh 
	 0913618961
	

	6
	KT374
	Kế toán ngân hàng
	3
	 558
	 Trần Quốc Dũng
	 0918543348
	

	7
	KT126
	Phương pháp nghiên cứu trong TC – KT
	2
	 1539
	 Lê Phước Hương
	 0945142142
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Hệ thống thông tin kế toán 1

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	S,C
	Hệ thống thông tin kế toán 1
	Hệ thống thông tin kế toán 1

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	S,C
	Nghỉ lễ 2.9
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	S,C
	Hệ thống thông tin kế toán 1
	Hệ thống thông tin kế toán 1

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	S,C
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính 1

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	S,C
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính 1

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	S,C
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Kế toán tài chính 1

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	S,C
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	S,C
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	S,C
	Kế toán ngân hàng
	Kế toán ngân hàng

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	S,C
	Kế toán ngân hàng
	Kế toán ngân hàng

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	S,C
	Kế toán ngân hàng
	

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	S,C
	
	

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	S,C
	
	

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	S,C
	
	

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	S,C
	PP nghiên cứu trong TC – KT
	PP nghiên cứu trong TC – KT

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	S,C
	PPP nghiên cứu trong TC – KT
	

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	S,C
	
	

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: TCNH B2 - 2021 CĐCĐ SÓC TRĂNG (ST2121Q1)
T7 & CN - Chương trình 2021
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Thầy Long_0939004727_Nơi học: CĐCĐ Sóc Trăng
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT249
	Kinh tế học ngân hàng
	3
	2500
	Nguyễn Xuân Thuận
	0932978597
	

	  2
	KT341
	Kế toán tài chính 1
	3
	 1535
	Nguyễn Thị Hồng Liễu
	 0918504777
	

	3
	KT308
	Quản trị tài chính
	3
	2595
	Nguyễn Thanh Bình
	0939823454
	

	4
	KT113
	Kinh tế lượng
	3
	1870
	Bùi Thị Kim Thanh
	0777623705
	

	5
	KT102
	Kinh tế vĩ mô 1
	3
	2603
	Quách Dương Tử
	0933624340
	

	6
	KT458
	Marketing ngân hàng
	3
	1894
	La Nguyễn Thùy Dung
	0907745818
	

	7
	KT119
	PP tư duy & kỹ năng giải quyết vấn đề
	2
	1878
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	0914110034
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	S,C
	
	

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	S,C
	
	

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	S,C
	
	

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	S,C
	
	

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	S,C
	Nghỉ lễ 2.9
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	S,C
	
	PP tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	S,C
	PP tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề
	PP tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	S,C
	Kinh tế học ngân hàng
	Kinh tế học ngân hàng

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	S,C
	Kinh tế học ngân hàng
	Kinh tế học ngân hàng

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	S,C
	Kinh tế học ngân hàng
	

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	S,C
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính 1

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	S,C
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính 1

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	S,C
	
	Kế toán tài chính 1

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	S,C
	Quản trị tài chính
	Quản trị tài chính

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	S,C
	Quản trị tài chính
	Quản trị tài chính

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	S,C
	Quản trị tài chính
	Kinh tế lượng

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	S,C
	Kinh tế lượng
	Kinh tế lượng

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	S,C
	Kinh tế lượng
	Kinh tế lượng

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Marketing Ngân hàng

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	S,C
	Marketing Ngân hàng
	Marketing Ngân hàng

	22
	02/01/23 - 08/01/23
	S,C
	Marketing Ngân hàng
	Marketing Ngân hàng






	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                       KHOA KINH TẾ
                           ----------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: QTKD B2 - 2021 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2222Q1)
Ban đêm - Chương trình 2021
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Bắc_0919205150_Nơi học: 101/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT105
	Toán kinh tế 1
	3
	1631
	Ngô Mỹ Trân
	0907745818
	

	  2
	KT101
	Kinh tế vi mô 1
	3
	1779
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	0931045768
	

	3
	KT111
	Tài chính - Tiền tệ
	3
	1988
	Huỳnh Thị Tuyết Sương
	0907822760
	

	4
	KT106
	Nguyên lý kế toán
	3
	2494
	Đặng Thị Ánh Dương
	
	

	5
	KT103
	Quản trị học
	3
	2113
	Đinh Công Thành
	0986448733
	

	6
	KT104
	Marketing căn bản
	3
	1894
	La Nguyễn Thùy Dung
	0907745818
	

	7
	KT206
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
	2
	2810
	Lê Trung Ngọc Phát
	0939092126
	

	8
	KT123
	Quản trị sự thay đổi
	2
	1753
	Lê Long Hậu
	0907919197
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2, 3, 4
	Thứ 5, 6, 7

	26
	20/06/22 – 26/06/22
	T
	
	Sinh hoạt lớp vào tối thứ 5

	27
	27/06/22 – 03/07/22
	T
	Marketing căn bản
	Marketing căn bản

	28
	04/07/22 – 10/07/22
	T
	Marketing căn bản
	Marketing căn bản

	29
	11/07/22 - 17/07/22
	T
	Nguyên lý kế toán
	Nguyên lý kế toán

	30
	18/07/22 - 24/07/22
	T
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	31
	25/07/22 - 31/07/22
	T
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	0
	01/08/22 - 07/08/22
	T
	Quản trị học
	Nguyên lý kế toán

	1
	08/08/22 - 14/08/22
	T
	Quản trị học
	Nguyên lý kế toán

	2
	15/08/22 - 21/08/22
	T
	Quản trị học
	Nguyên lý kế toán

	3
	22/08/22 - 28/08/22
	T
	Quản trị học
	

	4
	29/08/22 - 04/09/22
	T
	Quản trị học
	Nghỉ lễ 2.9

	5
	05/09/22 - 11/09/22
	T
	Thi
	

	6
	12/09/22 - 18/09/22
	T
	
	Thi

	7
	19/09/22 - 25/09/22
	T
	
	Tài chính - Tiền tệ

	8
	26/09/22 - 02/10/22
	T
	
	Tài chính - Tiền tệ

	9
	03/10/22 - 09/10/22
	T
	
	Tài chính - Tiền tệ

	10
	10/10/22 - 16/10/22
	T
	
	Tài chính - Tiền tệ

	11
	17/10/22 - 23/10/22
	T
	
	Tài chính - Tiền tệ

	12
	24/10/22 - 30/10/22
	T
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	Thi

	13
	31/10/22 - 06/11/22
	T
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	Quản trị sự thay đổi

	14
	07/11/22 - 13/11/22
	T
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	Quản trị sự thay đổi

	15
	14/11/22 - 20/11/22
	T
	Thi
	Quản trị sự thay đổi

	16
	21/11/22 - 27/11/22
	T
	
	Thi

	17
	28/11/22 - 04/12/22
	T
	Toán kinh tế 1
	Toán kinh tế 1

	18
	05/12/22 - 11/12/22
	T
	Toán kinh tế 1
	Toán kinh tế 1

	19
	12/12/22 - 18/12/22
	T
	Toán kinh tế 1
	Kinh tế vi mô 1

	20
	19/12/22 - 25/12/22
	T
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	21
	26/12/22 - 01/01/23
	T
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1





